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MÔ HÌNH CHUNG 

THÔNG SỐ 

Mã hiệu W 

(mm) 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

Khối lượng 

(kg) 

Lưu lượng 

(m3/h) 

Công suất 

(kW) 

Tiêu thụ khí 

nén 

(m3/phút) 

Bảo hành 

(tháng) 

TD.HB.KN.02.001 1460 1230 4300 600 4200 5,5 0,4 12 

TD.HB.KN.02.002 1460 1690 4300 735 5500 7,5 0,4 12 

TD.HB.KN.02.003 1690 1920 4300 873 7000 11 0,5 12 

TD.HB.KN.02.004 1920 2150 5100 1020 9000 15 0,5 12 

TD.HB.KN.02.005 1920 2610 5100 1313 11000 18,5 0,5 12 

TD.HB.KN.02.006 1920 3300 5100 1562 15000 22 0,6 12 

TD.HB.KN.02.007 1920 4450 5100 1976 20000 30 0,8 12 

TD.HB.KN.02.008 1920 4910 5100 2140 22000 37 0,8 12 


